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	Toán - T Hùng T
	Văn - C. Bích
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - T.Bình
	Thể - T.Tùng.Thể
	Toán - C.HồngT
	NNgữ - C. Lan Anh
	Toán - C Vân T
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - T.Bình
	Địa - C.K Vân
	Toán - C.HồngT
	CNghệ - T.Vũ
	Sử - C Hằng Sử
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - T.Sinh
	Toán - C.HồngT
	Sử - C.Hương
	GDCD - C Tú GDCD
	NNgữ - T.Chung
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán - T.Sinh
	Toán - C.HồngT
	NNgữ - C. Ly
	Văn - C.Linh
	Lý - T.Vũ
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin - T Văn
	Sinh - C Thao
	Sử - C.Hương
	Thể - T.Tùng.Thể
	Sử - C Hằng Sử
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - T.Bình
	NNgữ - C. Hà Ân
	Tin - T Văn
	Lý - T.Vũ
	Thể - T.Tùng.Thể
	
	
	
	
	

	
	3
	Địa - C.K Vân
	Văn - C.Lan
	GDCD - C Tú GDCD
	Tin - T Văn
	Hoá - T.Dương
	
	
	
	
	

	
	4
	Sử - C.Hương
	Văn - C.Lan
	Thể - T.Tùng.Thể
	Hoá - T.Dương
	Địa - T. Hùng Đ
	
	
	
	
	

	
	5
	NNgữ - C. Hà Ân
	Địa - C.K Vân
	Văn - C. Bích
	NNgữ - C. Lan Anh
	Sinh - C Thao
	
	
	
	
	

	6
	1
	NNgữ - C. Hà Ân
	Toán - C.HồngT
	NNgữ - C. Ly
	Sử - C Hằng Sử
	GDCD - C Tú GDCD
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - T.Sinh
	Lý - T.Vũ
	Toán - C.HồngT
	Văn - C.Linh
	Địa - T. Hùng Đ
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - T.Sinh
	NNgữ - C. Hà Ân
	Lý - C.Sâm
	Văn - C.Linh
	Toán - C Vân T
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - T.Bình
	Sử - C Hằng Sử
	Địa - C Quyên
	Toán - T Hùng T
	CNghệ - T.Vũ
	
	
	
	
	

	
	5
	CNghệ - C.Sâm
	GDCD - C. Bảo An
	Hoá - C.Phượng. H
	Địa - C Quyên
	Tin - C.Nhàn
	
	
	
	
	

	7
	1
	Toán - T.Sinh
	Toán - C.HồngT
	NNgữ - C. Ly
	Toán - T Hùng T
	Toán - C Vân T
	
	
	
	
	

	
	2
	NNgữ - C. Hà Ân
	Văn - C.Lan
	Tin - T Văn
	Toán - T Hùng T
	Toán - C Vân T
	
	
	
	
	

	
	3
	Hoá - C.Phượng. H
	Lý - T.Vũ
	Địa - C Quyên
	Sinh - C Thao
	NNgữ - T.Chung
	
	
	
	
	

	
	4
	Thể - T.Tùng.Thể
	Tin - T Văn
	Sinh - C Thao
	Lý - T.Vũ
	Văn - C. Bích
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - T.Sinh
	SHL - C. Bảo An
	SHL - C. Ly
	SHL - C. Lan Anh
	SHL - C Vân T
	
	
	
	
	



